BỘ PHẬN HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ XỬ LÝ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	 
	STT
	HỌ TÊN
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	EMAIL

	 
	A
	THUẾ THÀNH PHỐ
	 
	 

	 
	A.1.
	Văn phòng
	 
	 

	 
	1
	Ngô Đình Hải
	02837702288-11
	ndhai.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Ngô Thu Thủy
	02837702288-11
	nthuy8.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Huỳnh Hoài Trang
	02837702288-11
	hhtrang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Trần Thị Quý Vân
	02837702288-11
	ttqvan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Trần Như Hảo (CC tập sự)
	02837702288-11
	nhao.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Dương Hoàng Anh
	02837702288-11
	dhanh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Phạm Thị Dương
	02837702288-11
	ptduong2.bdu@gdt.gov.vn

	 
	8
	Hà Nguyễn Minh Tuấn (CC tập sự)
	02837702288-11
	hnmtuan.brv@gdt.gov.vn

	 
	A.2.
	Phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp 2
	 
	 

	 
	1
	Hoàng Thị Ngọc Phi
	02837702288-2
	htnphi.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Nguyễn Xuân Hải
	02837702288-2
	nxhai.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Nguyễn Thị Hiền
	02837702288-2
	nthien12.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Phạm Thị Việt
	02837702288-2
	ptviet.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Dương Minh Cần
	02837702288-2
	dmcan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Phạm Thị The
	02837702288-2
	ptthe.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Huỳnh Trung Tuấn
	02837702288-2
	httuan1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Hồ Thị Phương Thảo
	02837702288-2
	htpthao.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Bùi Thị Lan Chi
	02837702288-2
	btlchi.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Phạm Thị Minh Trang
	02837702288-2
	ptmtrang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	11
	Luyện Thị Minh Chuyên
	02837702288-2
	lchuyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	12
	Võ Trung Chiến
	02837702288-2
	vtchien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	13
	Hà Đình Huy
	02837702288-2
	hdhuy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	14
	Trần Chu Minh Duy
	02837702288-2
	tcmduy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	15
	Phạm Đinh Quang Hưng
	02837702288-2
	pdqhung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	16
	Huỳnh Kinh Quốc
	02837702288-2
	hkquoc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	17
	Nguyễn Văn Bình
	02837702288-2
	nvbinh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	18
	Phan Xuân Huy
	02837702288-2
	pxhuy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	19
	Đào Quốc Khánh
	02837702288-2
	dqkhanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	20
	Trương Hạnh Công Dân
	02837702288-2
	thcdan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	21
	Lê Thanh Hùng
	02837702288-2
	lthung2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	22
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	02837702288-2
	nttxuan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	23
	Võ Hà Kiều Thu
	02837702288-2
	vhkthu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	24
	Vũ Duy Đức
	02837702288-2
	vdduc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	25
	A Thoại Khanh
	02837702288-2
	atkhanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	26
	Thiều Thị Thanh Loan
	02837702288-2
	tttloan1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	27
	Đinh Quang Vinh
	02837702288-2
	dqvinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	28
	Vũ Mạnh Tiến
	02837702288-2
	vmtien1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	29
	Thái Thị Ngọc Ánh
	02837702288-2
	ttnanh3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	30
	Nguyễn Trung Chánh
	02837702288-2
	ntchanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	31
	Nguyễn Thị Ngọt
	02837702288-2
	ntngot.hcm@gdt.gov.vn

	 
	32
	Nguyễn Thanh Tùng
	02837702288-2
	nttung1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	33
	Võ Thị Anh Thư
	02837702288-2
	vtathu1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	34
	Trịnh Công Tuấn Linh
	02837702288-2
	tctlinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	35
	Đoàn Thị Thanh Bình
	02837702288-2
	dttbinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	36
	Nguyễn Hữu Phước
	02837702288-2
	nhphuoc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	37
	Trần Văn Đặng
	02837702288-2
	tvdang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	38
	Đặng Thị Cẩm Tú
	02837702288-2
	dtctu1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	39
	Trần Thị Hoài Thương
	02837702288-2
	tthuong1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	40
	Trịnh Hồng Vân
	02837702288-2
	thvan1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	41
	Ông Gia Huy
	02837702288-2
	oghuy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	42
	Nguyễn Lê Ngọc Dũng
	02837702288-2
	nlndung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	43
	Nguyễn Thị Lan Nhi
	02837702288-2
	ntlnhi.hcm@gdt.gov.vn

	 
	44
	Trần Thị Ngọc Anh
	02837702288-2
	ttnanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	45
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	02837702288-2
	ltmhanh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	46
	Nguyễn Quang Trung
	02837702288-2
	nqtrung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	47
	Vương Ngọc Huyền Trang
	02837702288-2
	vnhtrang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	48
	Nguyễn Trung Hiếu
	02837702288-2
	nthieu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	49
	Nguyễn Thị Loan
	02837702288-2
	ntloan1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	50
	Trần Minh Sáng
	02837702288-2
	tmsang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	51
	Nguyễn Minh Hiền
	02837702288-2
	nmhien1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	52
	Bùi Anh Tú
	02837702288-2
	batu1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	53
	Trần Phương Anh
	02837702288-2
	tpanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	54
	Nguyễn Quang Bình
	02837702288-2
	nqbinh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	55
	Nguyễn Thị Hà Phương
	02837702288-2
	nphuong7.hcm@gdt.gov.vn

	 
	A.3.
	Phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp 5
	 
	 

	 
	1
	Phan Việt Hùng
	02837702288-5
	pvhung3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Trần Thái Huy
	02837702288-5
	tthuy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Nguyễn Ngọc Hiền
	02837702288-5
	nnhien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Huỳnh Thị Ngọc Dung
	02837702288-5
	htndung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Nguyễn Minh Thịnh
	02837702288-5
	nmthinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Nguyễn Anh Dũng
	02837702288-5
	nadung2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Nguyễn Thị Thanh Liên
	02837702288-5
	nttlien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Vũ Trọng Hiệp
	02837702288-5
	vthiep.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Đặng Thị Kim Loan
	02837702288-5
	dtkloan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Nguyễn Thị Mộng Điệp
	02837702288-5
	ntmdiep.hcm@gdt.gov.vn

	 
	11
	Ngô Thị Tứ
	02837702288-5
	nttu1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	12
	Phạm Nguyễn Hải Long
	02837702288-5
	pnhlong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	13
	Trần Thị Ngọc Dung
	02837702288-5
	ttndung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	14
	Ngô Diệu Anh
	02837702288-5
	ndanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	15
	Nguyễn Thanh Bé
	02837702288-5
	ntbe.hcm@gdt.gov.vn

	 
	16
	Trần Thị Thuận
	02837702288-5
	ttthuan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	17
	Huỳnh Trần Quế Phương
	02837702288-5
	hphuong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	18
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	02837702288-5
	ntthanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	19
	Trần Lam Giang
	02837702288-5
	tlgiang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	20
	Lê Vũ Anh Thư
	02837702288-5
	lvathu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	21
	Trần Thị Thương
	02837702288-5
	ttthuong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	22
	Ngô Thanh Huy
	02837702288-5
	nthuy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	23
	Dương Thị Quỳnh
	02837702288-5
	dtquynh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	24
	Nguyễn Thị Thanh Toàn
	02837702288-5
	ntttoan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	25
	Châu Nguyễn Trâm Anh
	02837702288-5
	cntanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	26
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	02837702288-5
	nttnhan1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	27
	Cao Thu Phương
	02837702288-5
	ctphuong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	28
	Tạ Duy Bảo
	02837702288-5
	tdbao.hcm@gdt.gov.vn

	 
	29
	Phạm Trần Quân
	02837702288-5
	ptquan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	30
	Trần Minh Long
	02837702288-5
	tmlong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	31
	Lê Hồng Việt
	02837702288-5
	lhviet1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	32
	Bùi Quốc Dũng
	02837702288-5
	bqdung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	33
	Nguyễn Thị Tuyết Hồng
	02837702288-5
	ntthong1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	34
	Phan Thị Xuân Mai
	02837702288-5
	ptxmai.hcm@gdt.gov.vn

	 
	35
	Huỳnh Khoa Thi
	02837702288-5
	hkthi.hcm@gdt.gov.vn

	 
	36
	Võ Thị Thanh Tâm
	02837702288-5
	vtttam.hcm@gdt.gov.vn

	 
	37
	Nguyễn Hữu Lộc
	02837702288-5
	nhloc1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	38
	Huỳnh Quang Thọ
	02837702288-5
	hqtho.hcm@gdt.gov.vn

	 
	39
	Hà Thị Hương Giang
	02837702288-5
	hthgiang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	40
	Nguyễn Khánh Linh
	02837702288-5
	nklinh3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	41
	Trần Thị Minh Hiền
	02837702288-5
	ttmhien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	42
	Nguyễn Đăng Khoa
	02837702288-5
	ndkhoa1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	43
	Mai Thị Thu
	02837702288-5
	mtthu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	A.4.
	Phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp 6
	 
	 

	 
	1
	Đoàn Thị Châu Phi
	02837702288-6
	dtcphi.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	02837702288-6
	nttvan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Đặng Nguyễn Ngọc Sang
	02837702288-6
	dnnsang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Hồ Võ Thùy Trang
	02837702288-6
	hvttrang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Nguyễn Thị Trang
	02837702288-6
	nttrang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Phạm Nguyễn Mai Hôn
	02837702288-6
	pnmhon.hcm@gdt.gov.vn

	 
	A.5.
	Phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp 7
	 
	 

	 
	1
	Phạm Đức Trọng
	02837702288-7
	pdtrong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Trần Ngọc Phú Vinh
	02837702288-7
	tnpvinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Nguyễn Thị Xuân Thảo
	02837702288-7
	ntxthao.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Lê Thị Thanh Vân
	02837702288-7
	lttvan1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	02837702288-7
	ntnhuyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Trần Huy Khang
	02837702288-7
	thkhang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Lâm Quốc Việt
	02837702288-7
	lqviet.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
	02837702288-7
	nnqgiao.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Lê Thị Yến Phương
	02837702288-7
	phuong76.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Bùi Thanh Duy
	02837702288-7
	btduy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	11
	Nguyễn Thị Thường My
	02837702288-7
	nttmy1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	12
	Mai Ngọc Thủy Tiên
	02837702288-7
	mnttien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	13
	Nguyễn Ngọc Hân
	02837702288-7
	nnhan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	14
	Đỗ Xuân Sơn
	02837702288-7
	dxson.hcm@gdt.gov.vn

	 
	15
	Nguyễn Minh Trúc
	02837702288-7
	nmtruc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	16
	Văn Công Sơn
	02837702288-7
	vcson.hcm@gdt.gov.vn

	 
	17
	Tăng Hữu Phước
	02837702288-7
	thphuoc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	18
	Mai Thị Thanh Tâm
	02837702288-7
	mtttam.hcm@gdt.gov.vn

	 
	19
	Lương Thị Cẩm Thu
	02837702288-7
	ltcthu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	20
	Nguyễn Thị Kim Trang
	02837702288-7
	ntktrang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	21
	Phù Thị Thùy Dương
	02837702288-7
	pduong3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	22
	Võ Nguyễn Tố Uyên
	02837702288-7
	vntuyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	23
	Mai Thị Hạ
	02837702288-7
	mtha.hcm@gdt.gov.vn

	 
	24
	Phạm Thị Thúy Oanh
	02837702288-7
	pttoanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	25
	Lương Thúy Hiền
	02837702288-7
	lthien2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	26
	Dương Ngọc Hạnh
	02837702288-7
	dnhanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	27
	Đoàn Thanh Hải
	02837702288-7
	dthai.hcm@gdt.gov.vn

	 
	28
	Nguyễn Nguyễn Hải Yến
	02837702288-7
	nhyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	29
	Nguyễn Đức Long
	02837702288-7
	ndlong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	30
	Nguyễn Thị Lan Phương
	02837702288-7
	phuong63.hcm@gdt.gov.vn

	 
	31
	Đỗ Thị Bích Loan
	02837702288-7
	dtbloan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	32
	Nguyễn Thùy Linh
	02837702288-7
	ntlinh4.hcm@gdt.gov.vn

	 
	33
	Lê Đình Anh Huy
	02837702288-7
	ldahuy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	A.6.
	Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác
	 
	 

	 
	1
	Nguyễn Hồng Nhung
	02837702288-9
	nhnhung1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B
	THUẾ CƠ SỞ
	 
	 

	 
	B.1
	Thuế cơ sở 1 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Mạch Như Quỳnh
	0907710719
	mnquynh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Nguyễn Thị Chỉ
	0909850108
	ntchi.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Đỗ Thị Kim Lan
	0918250904
	dtklan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Lê Vũ Gia Hân
	0969903677
	lvghan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Nguyễn Hà Phương Thảo
	0979908567
	nhpthao.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.2.
	Thuế cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Từ Đức Lương
	02837423431
- 02837425210
	hc_tduc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Tôn Nữ Kiều Ân
	02837423431
- 02837425211
	hc_tduc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	02837423431
- 02837425212
	hc_tduc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Đoàn Thanh Trang
	02837200519 -02838960488
	dttrang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Nguyễn Thị Kim Hồng
	02837225300
	ntkhong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	02837225573-
02838960586
	ntnha3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Phạm Thanh Tùng
	02838966679-
02835354489
	pttung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Trần Khải Thế
	02836208989-
02837423485
	tkthe1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Trương Ngọc Hải
	02837423441-
02837425211
	tnhai.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Võ Thành Nam
	02835352743-
02835352741-
02837423483-
	vtnam.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.3.
	Thuế cơ sở 3 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Ngô Võ Kim Hà
	02839349001-118
	nvkha.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Đỗ Lê Việt Hà
	02839349001-119
	dlvha.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.4.
	Thuế cơ sở 4 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Trần Thị Thanh Hương
	0903199871
	thuong4.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Lê Phương Hiếu
	0919567438
	lphieu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	0975306857
	nttdung5.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.5.
	Thuế cơ sở 5 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Mai Thị Mận
	0977347246
	mtman.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Trương Ánh Hồng
	0909899219
	tahong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Lý Vĩnh Khiêm
	0979606479
	lvkhiem.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Trần Văn Sang
	0909580240
	tvsang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Trần Thúy Hạnh
	0353073626
	tthanh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Lê Thị Đỗ Quyên
	0964327276
	ltdquyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Nguyễn Ngọc Anh Thư
	0904994324
	nnathu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Lý Kim Long
	0916631565
	lklong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	0938863131
	nttxuan2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Nguyễn Khắc Mỹ Linh
	0902801930
	nkmlinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	11
	Nguyễn Thị Bảo Khánh
	0947990730
	ntbkhanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	12
	Nguyễn Đức Thành
	0909378992
	ndthanh3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	13
	Nguyễn Tiến Dũng
	0903088009
	ntdung2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	14
	Lại Văn Khương
	0918009149
	lvkhuong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	15
	Nguyễn Quang Vũ
	0903670458
	nqvu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	16
	Bùi Lâm Minh Quang
	0988392211
	blmquang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	17
	Trịnh Thị Hồng Quyên
	0983965085
	tthquyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	18
	Nguyễn Hứa Hoàng Vũ
	0932131348
	nhhvu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	19
	Lê Quang Huy
	0938491688
	lqhuy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	20
	Lê Anh Dũng
	0903356222
	ladung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	21
	Cao Thị Bích Hằng
	0794976948
	ctbhang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	22
	Trần Quốc Dũng
	0963584690
	tqdung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	23
	Phạm Mạnh Cường
	0987881818
	pmcuong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	24
	Nguyễn Trần Nguyên Thị Thu Quỳnh
	0908192709
	nquynh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	25
	Phùng Thị Anh Phương
	0968613769
	paphuong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	26
	Nguyễn Khánh Duy
	0938015194
	nkduy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	27
	Phan Thanh Nhàn
	0938339821
	ptnhan1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	28
	Vũ Hải Đăng
	0937286064
	vhdang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	29
	Lương Quốc Kỳ
	0982904956
	lqky.hcm@gdt.gov.vn

	 
	30
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	0797818386
	ntthang8.hcm@gdt.gov.vn

	 
	31
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	0965812963
	nthuyen6.hcm@gdt.gov.vn

	 
	32
	Trần Phước Ái
	0905688616
	tpai.hcm@gdt.gov.vn

	 
	33
	Phạm Ngọc Tùng
	0382330880
	pntung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	34
	Phan Anh Tuấn
	0933584848
	patuan2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	35
	Trần Thị Mộng Truyền
	0942412589
	ttruyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	36
	Lê Hồng Nhung
	0978612964
	lhnhung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	37
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	0938863131
	nttxuan2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	38
	Trang Khánh Nguyên
	0903712453
	tknguyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	39
	Phạm Thị Thanh Tuyền
	0932609468
	ptuyen1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	40
	Phạm Hồ Đại Dương
	0964689696
	phdduong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	41
	Võ Thị Phương Lan
	0967977290
	vtplan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	42
	Nguyễn Thị Tuyết Hương
	0779080351
	nhuong12.hcm@gdt.gov.vn

	 
	43
	Huỳnh Thị Thu Hồng
	0908547766
	htthong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	44
	Khấu Thị Cẩm Tú
	0932687520
	ktctu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.6.
	Thuế cơ sở 6 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Trần Thị Mai Phương
	0918.240.456
	tmphuong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Đặng Thị Lệ Hằng
	0813.881.218
	dtlhang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Trần Thị Minh Thư
	0933.032.277
	ttmthu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Lê Nguyễn Hoàng Tiến
	0937.894.649
	lnhtien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Nguyễn Trúc Giang
	0933.647.788
	ntgiang1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Nguyễn Thanh Danh
	0978.226.545
	ntdanh2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Lê Xuân Toàn
	0775.712.678
	lxtoan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Đặng Nghĩa Hiệp
	0908.488.387
	dnhiep.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Thân Thị Kim Hường
	0937.161.140
	thuong6.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Đinh Văn Hương
	0939.091.899
	dvhuong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	11
	Cao Thanh Hà
	0969.310.313
	ctha1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	12
	Lâm Thị Ngọc Linh
	0932.711.446
	ltnlinh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	13
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	0913.968.880
	nttlinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	14
	Nguyễn Thị Hồng Phượng
	0903.351.454
	phuong9.hcm@gdt.gov.vn

	 
	15
	Phạm Quang Nhân
	0939.094.599
	pqnhan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	16
	Phạm Thị Mỹ Hiền
	0909.528.885
	ptmhien1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.7.
	Thuế cơ sở 7 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	02838720242-107
	ntkoanh5.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Võ Khánh Dương
	02838720242-107
	vkduong1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Nguyễn Thị Thu Giang
	02838720242-107
	ngiang1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Phạm Văn Giang
	02838720242-121
	pvgiang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Nguyễn Trần Tấn Thiện
	02838720242-103
	nttthien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Nguyễn Dương Minh Châu
	02838720242-105
	ndmchau.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.8.
	Thuế cơ sở 8 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Nguyễn Thị Mỹ Tuyến
	0907237668
	ntmtuyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	0765025991
	nthtrang1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Diệc Lệ Mạnh
	0906770323
	dlmanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Phạm Thị Ngọc Bích
	0968441289
	ptnbich.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Huỳnh Thanh Trúc
	0908084664
	httruc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Thái Thiên Tải
	0902336608
	pmman.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Phạm Minh Mẫn
	0903933551
	tttai.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Nguyễn Ngọc Thái Nguyên
	0855556527
	nnguyen7.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Đặng Thị Thuyền
	0988731500
	dtthuyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Đặng Nguyễn Khương Duy
	0934169153
	dnkduy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	11
	Huỳnh Minh Hiếu
	0938339828
	hmhieu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	12
	Thái Thị Ái Linh
	0944838859
	ttalinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	13
	Nguyễn Thị Thu Trang
	0902604141
	ntrang5.hcm@gdt.govn.vn

	 
	14
	Trần Huỳnh Anh
	0989.036.365
	thanh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	15
	Nguyễn Thanh Phương
	0973.578.484
	phuong11.hcm@gdt.gov.vn

	 
	16
	Trần Thị Huê
	0915.240.300
	tthue.hcm@gdt.gov.vn

	 
	17
	Lê Mỹ Duyên
	0983.028.536
	lmduyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	18
	Phan Thị Thu Uyên
	0932620291
	pttuyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	19
	Trần Minh Khoa
	0903.629.178
	tmkhoa.hcm@gdt.gov.vn

	 
	20
	Phạm Hoàng Hà
	0908.919.737
	phha.hcm@gdt.gov.vn

	 
	21
	Phan Thanh Lâm
	0833.833.265
	ptlam.hcm@gdt.gov.vn

	 
	22
	Phan Thái Thức
	0908225120
	ptthuc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	23
	Đàm Văn Long
	0908633929
	dvlong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	24
	Trương Phùng Võ
	0909233499
	tpvo.hcm@gdt.gov.vn

	 
	25
	Đoàn Thị Thu Hiền
	0935796361
	dhien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	26
	Huỳnh Ngọc Thanh Trang
	0857521058
	hnttrang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	27
	Đoàn Kim Long
	0903165111
	dklong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	28
	Nguyễn Thị Kim Khánh
	0909675119
	nkhanh3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.9.
	Thuế cơ sở 9 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Lại Hoàng Nóc
	0987453968
	lhnoc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Cao Nguyễn Hoài Yên
	0987851557
	cnhyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Nguyễn Thị Hoàng Anh
	0938075927
	nthanh8.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Phạm Thị Huyền Trang
	0938008385
	pthtrang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Nguyễn Ngọc Phương
	0357559124
	nnphuong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Trần Thị Mỹ Châu
	0984540540
	ttmchau1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Phan Thị Xuân Lan
	0985313765
	ptxlan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Nguyễn Đình Duy Vũ
	0933298938
	nddvu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
	0909472641
	ntmngoc3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Hồ Thị Minh Thuận
	0919023886
	htmthuan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.10.
	Thuế cơ sở 10 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Lê Hoàng Trí
	0907587610
	lhtri.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Nguyễn Kim Hồng Khuyên
	0909750488
	nkhuyen2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Phạm Lê Tú Quyên
	0968733333
	pltquyen1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Lâm Thụy Hồng Liên
	0918679882
	lthlien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Bùi Thị Ngọc Hiền
	0943160953
	btnhien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Nguyễn Nhã Quyên
	0973788826
	nnquyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.11.
	Thuế cơ sở 11 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Bùi Mạnh Khang
	0919324419
	bmkhang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Đặng Nguyễn Hoàng Quân
	0913686837
	dnhquan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Hoàng Thị Vân Anh
	0989922966
	htvanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Lê Ngọc Hiệu
	0904504929
	lnhieu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Nguyễn Thị Huyền Trân
	0982777753
	nthtran2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Phạm Ngọc Thúy
	0908533853
	pnthuy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Tô Thị Thanh Hòa
	0901365858
	ttthoa3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Vũ Hải Yến
	0357802979
	vhyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Nguyễn Lê Phước Anh
	0974882678
	nlpanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Bùi Thái Sơn
	0931349990
	btson.hcm@gdt.gov.vn

	 
	11
	Lê Thị Bích Ngọc
	0909636218
	ltbngoc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	12
	Nguyễn Huỳnh Kim Phương
	0938166882
	phuong13.hcm@gdt.gov.vn

	 
	13
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh
	0914267264
	ntnminh2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	14
	Thái Ngọc Dạ Ly
	0948382035
	tndly.hcm@gdt.gov.vn

	 
	15
	Sẩm A Kíu
	0903943406
	sakiu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	16
	Tôn Thất Việt Hoàng
	0979042105
	ttvhoang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	17
	Trần Thị Thu Huyền
	0948946567
	ttthuyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	18
	Văn Kim Tuyền
	0909076477
	vktuyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	19
	Vũ Thị Hằng Nga
	0834949357
	vthnga.hcm@gdt.gov.vn

	 
	20
	Bùi Lê Nhật Tú
	0908778656
	blntu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	21
	Huỳnh Anh Thư
	0903833456
	hathu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	22
	Nguyễn Thị Minh Kiều
	0978030161
	ntmkieu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	23
	Lê Hoàng Minh
	0937393222
	lhminh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	24
	Nguyễn Thị Tuyết
	0903850918
	nttuyet1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	25
	Trần Thị Kim Oanh
	0949430597
	ttkoanh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	26
	Đinh Thị Thu Hà
	0909728267
	dttha.hcm@gdt.gov.vn

	 
	27
	Nguyễn Thị Thanh Phượng
	0989776597
	nttphuong0310.hcm@gdt.gov.vn

	 
	28
	Huỳnh Thị Diễm My
	0938671517
	htdmy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	29
	Nguyễn Ngọc Trâm
	0778977891
	nntram11.hcm@gdt.gov.vn

	 
	30
	Nguyễn Minh Cương
	0969950333
	nmcuong1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	31
	Đinh Thị Nam Phương
	0909653637
	dphuong3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	32
	Nguyễn Dương Phương Duy
	0908062055
	ndpduy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	33
	Nguyễn Văn Thanh Tuấn
	0904886110
	nvttuan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	34
	Nguyễn Thị Nhung
	0903938981
	ntnhung3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.12.
	Thuế cơ sở 12 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Trịnh Cẩm Linh
	0909916898
	tclinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Mạc Thị Nga
	0988772732
	mtnga.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Trần Thị Thu Minh
	0798482747
	tttminh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Nguyễn Thị Vân Tín
	0906324325
	ntvtin1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Trần Thị Lựu
	0987238127
	ttluu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Dương Thị Xuân Giang
	0973619697
	dtxgiang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Phan Thị Chúc
	0983785597
	ptchuc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Võ Thị Ngọc Diễm
	0982386787
	vtndiem.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Đinh Thị Hạnh
	0362445421
	dthanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Đoàn Thị Khuê
	0909579478
	dtkhue.hcm@gdt.gov.vn

	 
	11
	Tạ Ngọc Hưng
	0935818343
	tnhung4.hcm@gdt.gov.vn

	 
	12
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	0929772222
	ntthang3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	13
	Lê Nguyễn Duy Quang
	0984062867
	lndquang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	14
	Trần Thị Ngọc Điểm
	0909284995
	ttndiem1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	15
	Đặng Thị Thanh Hiền
	0984129398
	dtthien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	16
	Nguyễn Thị Nhung
	0907334314
	ntnhung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	17
	Phạm Thị Bích Đào
	0979606856
	ptbdao.hcm@gdt.gov.vn

	 
	18
	Phương Thị Quỳnh Lê
	0975214877
	ptqle.hcm@gdt.gov.vn

	 
	19
	Vũ Thị Lê
	0938995498
	vtle.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.13.
	Thuế cơ sở 13 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Nguyễn Thành Đạt
	(028)38.445.658
	ntdat2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Trần Thị Kim Anh
	(028)38.445.658
	ttkanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Đỗ Hồng Phúc
	(028)38.445.658
	dhphuc1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Nguyễn Thị Ngọc Phương
	0819807.113
	phuong35.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Ao Kim Thanh
	(028) 38.454.199
	akthanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	(028) 39.974.329
	nttthuy4.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Huỳnh Anh Minh
	(028) 38.463.082
	haminh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Lạc Diệu Hớn
	(028) 38.463.082
	ldhon.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Phạm Thị Định
	(028) 39.974.355
	ptdinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Trịnh Thành Thái
	(028) 38.451.394
	ttthai.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.14.
	Thuế cơ sở 14 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Lê Thị Yến
	0918076555
	ltyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Lý Thị Kim Hoa
	0903926913
	ltkhoa.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Lê Thị Nhung
	0933403115
	ltnhung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Trần Thị Ngọc Ánh
	0916238077
	ttnanh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Nguyễn Thanh Huyền
	0979192012
	nthuyen2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Lê Thị Thanh Huyền
	0937509898
	lhuyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Nguyễn Thị Duyên
	'0983574254
	ntduyen2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Nguyễn Ngọc Thiện
	0901387408
	nnthien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Phan Thế Ánh
	0903311220
	ptanh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Bùi Thị Hà
	0949383289
	btha.hcm@gdt.gov.vn

	 
	11
	Hồ Thị Lan Chi
	0933438388
	htlchi.hcm@gdt.gov.vn

	 
	12
	Nguyễn Đăng Phong
	0903605037
	ndphong1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	13
	Nguyễn Duy Tân
	0908256955
	ndtan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	14
	Liên Minh Cường
	0901478437
	lmcuong1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	15
	Nguyễn Thị Lệ Giang
	0973693419
	ntlgiang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	16
	Võ Thị Thúy Diễm
	0909070436
	vttdiem.hcm@gdt.gov.vn

	 
	17
	Huỳnh Tấn Lộc
	0937139346
	htloc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	18
	Phạm Thị Bích Hạnh
	0907693998
	ptbhanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	19
	Cao Quang Huy
	0946223369
	cqhuy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	20
	Đặng Văn Nghĩa
	0928131131
	dvnghia1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	21
	Nguyễn Đình Khiêm
	0909045890
	ndkhiem1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	22
	Nguyễn Văn Hiếu
	0933350030
	nvhieu1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	23
	Lê Sỹ Phương
	0976999368
	lsphuong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	24
	Nguyễn Thị Thủy
	0903568468
	ntthuy5.hcm@gdt.gov.vn

	 
	25
	Trần Hoàng Huy
	0903906363
	thhuy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	26
	Trần Thị Thu Hà
	0918124125
	tttha3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	27
	Nguyễn Đức Phong
	0918666506
	ndphong1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	28
	Lê Xuân Nam
	0969275979
	lxnam1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	29
	Cao Thị Bích Lân
	0904754083
	ctblan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	30
	Lê Thị Thu Thảo
	0939672668
	lttthao3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	31
	Phạm Thị Huyền
	0908515297
	pthuyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	32
	Đặng Thị Ngọc Yến
	0987639872
	dtnyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	33
	Phan Thị Thanh Hương
	0908665288
	ptthuong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	34
	Trần Thị Huế
	0918865720
	tthue3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	35
	Nguyễn Thị Tiến Nam
	0903881252
	nttnam.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.15.
	Thuế cơ sở 15 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Phan Đông Đức
	0913643930
	pdduc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Trần Ý Nguyện
	0349663130
	tynguyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	0982534034
	ntthien6,hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Phan Thị Dung
	0902750747
	ptdung2,hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Trịnh Thị Diệu
	0793188175
	ttdieu,hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Lê Xuân Hiện
	0932828666
	lxhien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Lê Văn Minh
	0988541518
	lvminh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Trần Thị Hạnh Dung
	0909683660
	tthdung1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	0932751403
	ntnlan2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Phạm Thị Ngọc Thúy
	0909029225
	ptnthuy1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	11
	Trần Nam Phong
	0979257378
	tnphong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	12
	Trương Văn Xuân
	0916615648
	tvxuan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	13
	Nguyễn Thị Tuyên
	0903199801
	nttuyen1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	14
	Nguyễn Thị Kiểu
	0937713567
	ntkieu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	15
	Nguyễn Minh Trọng
	0962063241
	nmtrong1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	16
	Lưu Thị Ngọc Tuyết
	0968052179
	ltntuyet.hcm@gdt.gov.vn

	 
	17
	Huỳnh Tuyết Kha
	0349206297
	htkha.hcm@gdt.gov.vn

	 
	18
	Vũ Đức Sơn
	0972954459
	vdson.hcm@gdt.gov.vn

	 
	19
	Phạm Vỹ Tân
	0908595574
	pvtan1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	20
	Phan Lê Hà Quyên
	0989042607
	plhquyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.16.
	Thuế cơ sở 16 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Huỳnh Văn Hưng
	0903727859
	hvhung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Nguyễn Viết Thao
	0909737968
	nvthao.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Phạm Thị Mỹ Thuận
	0938927136
	pthuan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Đoàn Thị Mỹ Tiên
	0918807867
	dtmtien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Cao Thị Trang Nhung
	0963024067
	cttnhung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	0918781782
	ntkhoa1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Nguyễn Xuân Ngọc
	0797687368
	nxngoc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Phạm Thị Thanh Huyền
	0914117326
	ptthuyen1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Nguyễn Thị Xuân Kiều
	0978587604
	ntxkieu1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Nguyễn Văn Hùng (94)
	0399836049
	nvhung5.hcm@gdt.gov.vn

	 
	11
	Trần Thị Thu Thủy
	0907031642
	tttthuy4.hcm@gdt.gov.vn

	 
	12
	Võ Hà Duy
	0948884798
	vhduy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	13
	Nguyễn Văn Hùng (93)
	0399836049
	nvhung6.hcm@gdt.gov.vn

	 
	14
	Nguyễn Thị Tú Uyên
	0336316892
	nttuyen5.hcm@gdt.gov.vn

	 
	15
	Nguyễn Văn Bảy
	0977850723
	nvbay.hcm@gdt.gov.vn

	 
	16
	Phan Văn Thuận
	0907900737
	pvthuan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	17
	Nguyễn Trịnh Bảo Quốc
	0935885599
	ntbquoc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	18
	La Thùy Dung
	0365556772
	ltdung4.hcm@gdt.gov.vn

	 
	19
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	0908366816
	ntttruc1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	20
	Phùng Lệ Ngọc Anh
	0914373354
	plnanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	21
	Ngô Thị Minh Ngọc
	0908364586
	ntmngoc1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	22
	Nguyễn Thị Ngọc Phúc
	0986679996
	ntnphuc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.17.
	Thuế cơ sở 17 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Nguyễn Huỳnh Ngọc Thạch
	0939831868
	nhnthach.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Nguyễn Khánh Bình
	0903593723
	nkbinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Nguyễn Quốc Dũng
	0909306210
	nqdung3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Thân Thị Hoài Minh
	0909397317
	tthminh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Nguyễn Hùng Dương
	0868383737
	nhduong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Phạm Nguyễn Mai Phương
	0908582066
	pphuong9.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Đoàn Thị Thu Thủy
	0907824567
	dttthuy5.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Đặng Thị Thùy Loan
	0936181285
	dttloan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Phan Thị Diệu Hà
	0902556826
	ptdha.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Đặng Lê Khánh Hà
	0944058691
	dlkha1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	11
	Nguyễn Tuấn Anh
	0972604097
	ntanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	12
	Phan Kim Yến
	0906363459
	pkyen.hcm@gtd.gov.vn

	 
	13
	Nguyễn Ngọc Linh Trang
	0972931971
	nnltrang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	14
	Nguyễn Thị Hằng
	0906960709
	nthang5.hcm@gdt.gov.vn

	 
	15
	Phạm Minh Luân
	0909992923
	pmluan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	16
	Nguyễn Đức Minh
	0989044005
	ndminh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	17
	Nguyễn Đào Khánh Trân
	0908362797
	ndktran.hcm@gdt.gov.vn

	 
	18
	Phạm Ngọc Chi
	0903938567
	pnchi.hcm@gdt.gov.vn

	 
	19
	Trần Thị Yến
	0976120589
	ttyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	20
	Trần Ngọc Minh Khải
	0983400043
	tnmkhai.hcm@gdt.gov.vn

	 
	21
	Châu Thị Tú Quyên
	0907095409
	ctquyen1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	22
	Tôn Nữ Ngọc Diệp
	0933851163
	tnndiep.hcm@gdt.gov.vn

	 
	23
	Nguyễn Thanh Huyền
	0913936366
	nthuyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	24
	Nguyễn Trần Ngọc Dung
	0901302833
	ntndung3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	25
	Lê Thị Hồng Trâm
	0916176816
	lthtram.hcm@gdt.gov.vn

	 
	26
	Huỳnh Thị Ngọc Xuân
	0379728511
	htnxuan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	27
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	0983935938
	nttdung7.hcm@gdt.gov.vn

	 
	28
	Hà Thị Lệ Quỳnh
	0938336584
	htlquynh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	29
	Lê Anh Chinh
	0794948595
	lachinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	30
	Phạm Ngọc Sa
	0937807023
	pnsa.hcm@gdt.gov.vn

	 
	31
	Nguyễn Thị Thu Hà (88)
	0903091002
	nttha8.hcm@gdt.gov.vn

	 
	32
	Đặng Tấn Lộc
	0907451405
	dtloc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	33
	Trần Ngọc Huệ
	0907030697
	tnhue.hcm@gdt.gov.vn

	 
	34
	Đỗ Viễn Châu
	0903182777
	dvchau.hcm@gdt.gov.vn

	 
	35
	Nguyễn Văn Dũng
	0901101976
	nvdung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	36
	Ngô Thị Xuân Đào
	0933446338
	ntxdao.hcm@gdt.gov.vn

	 
	37
	Đàm Thị Hải Huyền
	0918272878
	dthhuyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	38
	Châu Thị Mỹ Loan
	0979418982
	ctmloan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	39
	Nguyễn Thị Sáng
	0949641933
	ntsang3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	40
	Trần Thị Mộng
	0939140689
	ttmong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	41
	Huỳnh Quang Khải
	0908081485
	hqkhai.hcm@gdt.gov.vn

	 
	42
	Bùi Thị Kim Oanh
	0983097798
	btkoanh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	43
	Lê Thị Hiền Huyên
	0906439629
	lthhuyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	44
	Cao Sĩ Phú
	0901461406
	csphu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	45
	Phan Kim Nhung
	0972601874
	pknhung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	46
	Nguyễn Thanh Phong
	0938379368
	ntphong1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	47
	Lê Thị Minh Nguyệt
	0989501813
	lnguyet4.hcm@gdt.gov.vn

	 
	48
	Ngô Thị Hà Phương
	0937624986
	phuong41.hcm@gdt.gov.vn

	 
	49
	Lê Anh Khoa
	0919511511
	lakhoa.hcm@gdt.gov.vn

	 
	50
	Nguyễn Thị Tường Vy
	0909807890
	nttvy1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	51
	Nguyễn Trọng Khiêm
	0903948948
	ntkhiem2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	52
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	0985358403
	pthhanh2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	53
	Đào Hồng Mai
	0932773318
	dhmai.hcm@gdt.gov.vn

	 
	54
	Võ Văn Vũ
	0903721839
	vvvu4.hcm@gdt.gov.vn

	 
	55
	Lê Phú Hữu
	0908656652
	lphuu.hcm.gdt.gov.vn

	 
	56
	Trần Thái Phong
	0911879179
	ttphong.hcm.gdt.gov.vn

	 
	57
	Tô Thị Huệ
	0908806168
	tthue.hcm.gdt.gov.vn

	 
	58
	Nguyễn Hồng Sơn
	0933227297
	nhson2.hcm.gdt.gov.vn

	 
	59
	Phạm Minh Tuấn
	0937949111
	pmtuan1.hcm.gdt.gov.vn

	 
	60
	Nguyễn Thị Cúc
	0903361056
	ntcuc.hcm.gdt.gov.vn

	 
	61
	Ngô Thị Quỳnh  Trâm
	0906656396
	ntqtram.hcm.gdt.gov.vn

	 
	62
	Đinh Thị Ánh Tuyết
	0903314871
	dtatuyet.hcm.gdt.gov.vn

	 
	63
	Trần Thị Ngọc Bích
	0917377808
	ttnbich.hcm.gdt.gov.vn

	 
	64
	Lê Thị Thanh Thảo
	0908561561
	lttthao4.hcm.gdt.gov.vn

	 
	65
	Lê Nguyễn Khắc Trung
	0906800048
	lnktrung.hcm.gdt.gov.vn

	 
	66
	Nguyễn Văn Đông
	0985558889
	nvdong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	67
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	0932030177
	ntthang4.hcm@gdt.gov.vn

	 
	68
	Phạm Thị Thu Hằng
	0903343312
	ptthang3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	69
	Đặng Văn Hải
	0842906202
	dvhai3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	70
	Châu Thị Cẩm Nhung
	0986297219
	cnhung1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	71
	Trương Thị Thu Trang
	0909725669
	ttrang11.hcm@gdt.gov.vn

	 
	72
	Đặng Thị Kim Chi
	0878383790
	dtkchi.hcm@gdt.gov.vn

	 
	73
	Ngô Đình Cẩn
	0918347886
	ndcan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	74
	Đoàn Minh Tú
	0903934431
	dmtu.hcm@gdt.gov.vn

	 
	75
	Vũ Ngọc Lê Uyên
	0938310750
	vnluyen1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	76
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	0971825039
	noanh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	77
	Thân Thị Hoài Tâm
	0878384282
	tthtam.hcm@gdt.gov.vn

	 
	78
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	0899910468
	phuong40.hcm@gdt.gov.vn

	 
	79
	Nguyễn Văn Trường
	0938118182
	nvtruong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	80
	Nguyễn Việt Tiến
	0838476868
	nvtien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	81
	Hoàng Thị Thái Thiện
	0938769160
	httthien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	82
	Nguyễn Văn Tuấn
	0396688908
	nvtuan5.hcm@gdt.gov.vn

	 
	83
	Nguyễn Quang Tuyết Dung
	0907682298
	nqtdung.hcm@gdt.gov.vn

	 
	84
	Lê Thị Huỳnh Duyên
	0799703115
	lthduyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	85
	Đặng Thị Hương Giang
	0906997606
	dgiang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	86
	Phạm Nguyễn Ngọc Hân
	0938280581
	pnnhan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	87
	Trịnh Thị Trang Ngọc Hạnh
	0907034302
	tttnhanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	88
	Phạm Duy Khánh
	0909707509
	pdkhanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	89
	Võ Thị Thu Trinh
	0933381927
	vtrinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.18.
	Thuế cơ sở 18
Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Nguyễn Thị Bé Hai
	02837523924
	ntbhai.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Lê Quốc Cường
	02837523872
	hc_bchanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Huỳnh Thị Mỹ Thùy
	02837523872
	htmthuy.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Trần Thị Thanh Hương
	02837523872
	thuong3.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	02837523872
	ntbtran.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Ngô Thị Hồng Loan
	02837523872
	nthloan2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Lý Hoàng Hữu Hạnh
	02837523872
	lhhhanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Nguyễn Thị Kỳ Nam
	02837523872
	ntknam.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.19.
	Thuế cơ sở 19
Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Võ Nguyên Bình
	0971793797
	vnbinh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Trần Minh Quang
	0846444945
	tmquang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Nguyễn Văn Nghệ
	0903903014
	nvnghe.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Trần Hoàng Vương
	0908211365
	thvuong.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Phạm Dĩnh Thiều Quang
	0918340563
	pdtquang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Lê Thị Thúy Hằng
	0986598525
	ltthang1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Nguyễn Trọng Lễ
	0906841974
	ntle.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Phạm Thị Mỹ Tiên
	0367548932
	ptmtien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.20.
	Thuế cơ sở 20 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Đỗ Hữu Lý
	02822400370
	hc_cgio.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.21.
	Thuế cơ sở 21 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Cao Thị Cẩm Vân
	0908632214
	ctcvan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Trần Thị Ý Nhi
	0933726131
	ttynhi2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	B.22.
	Thuế cơ sở 22 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Lê Thế Đạt
	0942069421
	ltdat.brv@gdt.gov.vn

	 
	2
	Huỳnh Thị Cẩm Tú
	0983676875
	htctu.brv@gdt.gov.vn

	 
	B.23.
	Thuế cơ sở 23 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Lê Thị Mai Hương
	0908.142.042
	ltmhuong.brv@gdt.gov.vn

	 
	2
	Đỗ Thị Hương
	0977.550.286
	dthuong.brv@gdt.gov.vn

	 
	3
	Hoàng Nguyệt Uyển Vy
	0792.919.717
	hnuvy.brv@gdt.gov.vn

	 
	4
	Trình Thị Viết Hiếu
	0906.836.427
	ttvhieu.brv@gdt.gov.vn

	 
	5
	Trương Nhơn Hoàng
	0964.444.389
	tnhoang.brv@gdt.gov.vn

	 
	B.24.
	Thuế cơ sở 24 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Vũ Thành Nam
	0966674979
	vttung.brv@gdt.gov.vn

	 
	2
	Trần Thị Quý
	0967861228
	ttquy.brv@gdt.gov.vn

	 
	3
	Nguyễn Thị Thu
	0968138475
	ntthu1.brv@gdt.gov.vn

	 
	4
	Bùi Thị Thủy
	0966691355
	btthuy.brv@gdt.gov.vn

	 
	5
	Bùi Thị Hải
	0919038627
	bthai.brv@gdt.gov.vn

	 
	6
	Vũ Đức Hoàng
	0834752484
	vdhoang2.brv@gdt.gov.vn

	 
	B.25.
	Thuế cơ sở 25 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Đỗ Thị Hồng Đào
	0919 019 028
	dthdao.bdu@gdt.gov.vn

	 
	2
	Nguyễn Thủy Chung
	0919 739 574
	ntchung.bdu@gdt.gov.vn

	 
	3
	Phan Thị Tam
	0946 823 699
	pttam.bdu@gdt.gov.vn

	 
	4
	Nguyễn Thị Thúy
	0913 860 023
	ntthuy1.bdu@gdt.gov.vn

	 
	5
	Vũ Hồng Nhung
	0364 971 282
	vhnhung.bdu@gdt.gov.vn

	 
	6
	Hắc Thị Hiền
	0967 566 628
	hthien.bdu@gdt.gov.vn

	 
	7
	Huỳnh Hữu Thái
	0918 131 212
	hhthai.bdu@gdt.gov.vn

	 
	8
	Phạm Thị Hà
	0933 661 262
	ptha.bdu@gdt.gov.vn

	 
	9
	Nguyễn Quốc Linh
	0984 566 381
	nqlinh.bdu@gdt.gov.vn

	 
	10
	Trần Thanh Trung
	0945 499 808
	tttrung.bdu@gdt.gov.vn

	 
	11
	Nguyễn Thị Minh Thuý
	0907 097 059
	ntmthuy.bdu@gdt.gov.vn

	 
	12
	Trần Thị Kim Chi
	0932 706 687
	ttkchi.bdu@gdt.gov.vn

	 
	13
	Phạm Hồng Lợi
	0949 112 772
	phloi.bdu@gdt.gov.vn

	 
	14
	Tô Ánh Nguyệt
	0963 979 072
	tanguyet.bdu@gdt.gov.vn

	 
	15
	Nguyễn Thị Tường Vi
	0979 507 187
	nttvi.bdu@gdt.gov.vn

	 
	16
	Nguyễn Thị Tiến
	0943 273 777
	nttien.bdu@gdt.gov.vn

	 
	17
	Lê Thành Lập
	0393 350 987
	ltlap.bdu@gdt.gov.vn

	 
	18
	Lê Ánh Hồng
	0938 810 569
	lahong.bdu@gdt.gov.vn

	 
	19
	Lương Thế Ngọc
	0907 413 779
	ltngoc.bdu@gdt.gov.vn

	 
	20
	Nguyễn Ngọc Linh
	0933 583 449
	nnlinh.bdu@gdt.gov.vn

	 
	21
	Nguyễn Hoàng Huy
	0918 737 480
	nhhuy.bdu@gdt.gov.vn

	 
	22
	Lê Xuân Diệu
	0906 909 125
	lxdieu.bdu@gdt.gov.vn

	 
	23
	Lê Hữu Đường
	0918 744 357
	lhduong.bdu@gdt.gov.vn

	 
	24
	Phạm Quốc Bình
	0976 675 870
	pqbinh.bdu@gdt.gov.vn

	 
	25
	Cao Quang Thái
	0977 272 277
	cqthai.bdu@gdt.gov.vn

	 
	26
	Nguyễn Thành Phương
	0397 677 227
	ntphuong5.bdu@gdt.gov.vn

	 
	27
	Đoàn Thị Hương
	0918 843 834
	dthuong1.bdu@gdt.gov.vn

	 
	28
	Vũ Hồng Châu
	0907 990 333
	vhchau.bdu@gdt.gov.vn

	 
	29
	Lê Hồng Nhân
	0984 259 253
	lhnhan.bdu@gdt.gov.vn

	 
	30
	Nguyễn Thị Hồng Phương
	0375 570 712
	nthphuong@gdt.gov.vn

	 
	B.26.
	Thuế cơ sở 26 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
	0919193818
	nhatuan.bdu@gdt.gov.vn

	 
	2
	Nguyễn Thị Hạnh
	0342615453
	nthanh.bdu@gdt.gov.vn

	 
	3
	Trần Thị Thanh Thùy
	0909007937
	tttthuy.bdu@gdt.gov.vn

	 
	4
	Huỳnh Thị Kim Tuyền
	0396503817
	htktuyen.bdu@gdt.gov.vn

	 
	5
	Nguyễn Thị Như Ý
	0906923176
	ntny.bdu@gdt.gov.vn

	 
	6
	Hứa Ngọc Phương Hiền
	0946787569
	htphien.bdu@gdt.gov.vn

	 
	7
	Trần Lê Nghĩa
	0933050222
	tlnghia.bdu@gdt.gov.vn

	 
	8
	Nguyễn Thái Sơn
	0969687936
	ntson.bdu@gdt.gov.vn

	 
	9
	Nguyễn Minh Tuấn
	0918070899
	nmtuan.bdu@gdt.gov.vn

	 
	10
	Nguyễn Anh Linh
	0933632666
	nalinh.bdu@gdt.gov.vn

	 
	11
	Dương Châu Thanh Ái
	0394996807
	dctai.bdu@gdt.gov.vn

	 
	B.27.
	Thuế cơ sở 27 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Phan Thị Cẩm Thi
	02743754065
	ptcthi.bdu@gdt.gov.vn

	 
	B.28.
	Thuế cơ sở 28 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Nguyễn Thanh Duyên
	0913706708
	ntduyen.bdu@gdt.gov.vn

	 
	2
	Cổ Thị Thu Trang
	0934181242
	cttrang.bdu@gdt.gov.vn

	 
	B.29.
	Thuế cơ sở 29 Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	 
	1
	Võ Thị Cẩm Nhung
	0919019009
	vtcnhung.bdu@gdt.gov.vn

	 
	2
	Lê Thị Thanh Thảo
	0917310385
	lttthao.bdu@gdt.gov.vn


BỘ PHẬN TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN PHẢN ÁNH VỀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ, TRỐN THUẾ
	 
	STT
	Tên đơn vị
	Số điện thoại
	Địa chỉ email

	 
	1
	Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
	02837702288-12
	ddnong.thuetp.hcm@gdt.gov.vn

	 
	2
	Thuế cơ sở 1 Thành phố Hồ Chí Minh
	0945277174
	nhnghia.hcm@gdt.gov.vn

	 
	3
	Thuế cơ sở 1 Thành phố Hồ Chí Minh
	0908560357
	ntngan2.hcm@gdt.gov.vn

	 
	4
	Thuế cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh
	0779533887
	nthuong1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	5
	Thuế cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh
	0793639891
	hlmtrang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	6
	Thuế cơ sở 3 Thành phố Hồ Chí Minh
	028 39349001 - 107
	lmtri.hcm@gdt.gov.vn

	 
	7
	Thuế cơ sở 3 Thành phố Hồ Chí Minh
	028 39349001 - 107
	tmnghia.hcm@gdt.gov.vn

	 
	8
	Thuế cơ sở 4 Thành phố Hồ Chí Minh
	036.4410.538
	lntam.hcm@gdt.gov.vn

	 
	9
	Thuế cơ sở 5 Thành phố Hồ Chí Minh
	0911881999
	dqhung1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	10
	Thuế cơ sở 5 Thành phố Hồ Chí Minh
	0903085879
	ltnmai1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	11
	Thuế cơ sở 6 Thành phố Hồ Chí Minh
	0902469768
	dthien.hcm@gdt.gov.vn

	 
	12
	Thuế cơ sở 6 Thành phố Hồ Chí Minh
	0909744787
	hkphat.hcm@gdt.gov.vn

	 
	13
	Thuế cơ sở 7 Thành phố Hồ Chí Minh
	028 38720242-120
	htthuy1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	14
	Thuế cơ sở 7 Thành phố Hồ Chí Minh
	028 38720242-120
	ttbngoc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	15
	Thuế cơ sở 8 Thành phố Hồ Chí Minh
	0979225345
	ntpoanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	16
	Thuế cơ sở 9 Thành phố Hồ Chí Minh
	0908540108
	nmlinh1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	17
	Thuế cơ sở 9 Thành phố Hồ Chí Minh
	0964477204
	htntram.hcm@gdt.gov.vn

	 
	18
	Thuế cơ sở 10 Thành phố Hồ Chí Minh
	028 36366525-111
	phttruc.hcm@gdt.gov.vn

	 
	19
	Thuế cơ sở 10 Thành phố Hồ Chí Minh
	028 36366525-111
	ktnb_q10.hcm@gdt.gov.vn

	 
	20
	Thuế cơ sở 11 Thành phố Hồ Chí Minh
	02839630823
	lvduyen.hcm@gdt.gov.vn

	 
	21
	Thuế cơ sở 11 Thành phố Hồ Chí Minh
	02839630823
	tvlam.hcm@gdt.gov.vn

	 
	22
	Thuế cơ sở 12 Thành phố Hồ Chí Minh
	0902755468
	nthtran4.hcm@gdt.gov.vn

	 
	23
	Thuế cơ sở 12 Thành phố Hồ Chí Minh
	0902755468
	vtle.hcm@gdt.gov.vn

	 
	24
	Thuế cơ sở 13 Thành phố Hồ Chí Minh
	0819807.113
	thuecoso13.hcm@gdt.gov.vn

	 
	25
	Thuế cơ sở 13 Thành phố Hồ Chí Minh
	0819807.113
	phuong35.hcm@gdt.gov.vn

	 
	26
	Thuế cơ sở 14 Thành phố Hồ Chí Minh
	035109937
	htnhat.hcm@gdt.gov.vn

	 
	27
	Thuế cơ sở 14 Thành phố Hồ Chí Minh
	035109937
	ntnang.hcm@gdt.gov.vn

	 
	28
	Thuế cơ sở 14 Thành phố Hồ Chí Minh
	035109937
	ndphong1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	29
	Thuế cơ sở 15 Thành phố Hồ Chí Minh
	0989021731
	natuan.hcm@gdt.gov.vn

	 
	30
	Thuế cơ sở 15 Thành phố Hồ Chí Minh
	0989021731
	nttvan5.hcm@gdt.gov.vn

	 
	31
	Thuế cơ sở 16 Thành phố Hồ Chí Minh
	0918564555
	ptdung4.hcm@gdt.gov.vn

	 
	32
	Thuế cơ sở 17 Thành phố Hồ Chí Minh
	0903661288
	ltkha.hcm@gdt.gov.vn

	 
	33
	Thuế cơ sở 18 Thành phố Hồ Chí Minh
	028 37524923
	thuecoso18.hcm@gdt.gov.vn

	 
	34
	Thuế cơ sở 18 Thành phố Hồ Chí Minh
	028 37523872
	hc_bchanh.hcm@gdt.gov.vn

	 
	35
	Thuế cơ sở 19 Thành phố Hồ Chí Minh
	0911429099
	ntben.hcm@gdt.gov.vn

	 
	36
	Thuế cơ sở 19 Thành phố Hồ Chí Minh
	0943560007
	nnlan1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	37
	Thuế cơ sở 20 Thành phố Hồ Chí Minh
	028 38740298
	pqhuy1.hcm@gdt.gov.vn

	 
	38
	Thuế cơ sở 21 Thành phố Hồ Chí Minh
	0254 3717447
	ttttruc.brv@gdt.gov.vn

	 
	39
	Thuế cơ sở 21 Thành phố Hồ Chí Minh
	0254 3651167
	ntxdao.brv@gdt.gov.vn

	 
	40
	Thuế cơ sở 22 Thành phố Hồ Chí Minh
	0254 3933109
	lnguyen.brv@gdt.gov.vn

	 
	41
	Thuế cơ sở 22 Thành phố Hồ Chí Minh
	0254 3921991
	phtthuy.brv@gdt.gov.vn

	 
	42
	Thuế cơ sở 23 Thành phố Hồ Chí Minh
	0254 3771804
	nklac.brv@gdt.gov.vn

	 
	43
	Thuế cơ sở 24 Thành phố Hồ Chí Minh
	0254 3541667
	pvtien.brv@gdt.gov.vn

	 
	44
	Thuế cơ sở 24 Thành phố Hồ Chí Minh
	0254 3858938
	dthuong4.brv@gdt.gov.vn

	 
	45
	Thuế cơ sở 25 Thành phố Hồ Chí Minh
	0913175656
	ttphuong.bdu@gdt.gov.vn

	 
	46
	Thuế cơ sở 25 Thành phố Hồ Chí Minh
	0913 889 964
	htthanh.bdu@gdt.gov.vn

	 
	47
	Thuế cơ sở 25 Thành phố Hồ Chí Minh
	0913 797 567
	tdvinh.bdu@gdt.gov.vn

	 
	48
	Thuế cơ sở 25 Thành phố Hồ Chí Minh
	0913 951 351
	nxthang.bdu@gdt.gov.vn

	 
	49
	Thuế cơ sở 25 Thành phố Hồ Chí Minh
	0915 835 777
	cgtruyen.bdu@gdt.gov.vn

	 
	50
	Thuế cơ sở 26 Thành phố Hồ Chí Minh
	0979353660
	lsthien.bdu@gdt.gov.vn

	 
	51
	Thuế cơ sở 27 Thành phố Hồ Chí Minh
	0274 3755264
	ntphuong6.bdu@gdt.gov.vn

	 
	52
	Thuế cơ sở 28 Thành phố Hồ Chí Minh
	0918597012
	nhhong.bdu@gdt.gov.vn

	 
	53
	Thuế cơ sở 28 Thành phố Hồ Chí Minh
	0918597012
	pmhoa02.bdu@gdt.gov.vn

	 
	54
	Thuế cơ sở 29 Thành phố Hồ Chí Minh
	0933.683.441
	tmha.bdu@gdt.gov.vn


 

